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MÔ TẢ
Dầu hộp số tự động ION ATF DIII-H hiệu năng có, đã 
dụng, chống mài mòn hiệu quả, được pha chế với dấu 
gốc tinh chế kết hợp với công nghệ phụ gia tiên tiến để 
đáp ứng điều kiện hoạt động khác nghiệt của môi 
trường hộp số tự động, được thiết kế để cung cấp khả 
năng chịu nhiệt, tải trọng và đập cao, khả năng duy trì 
độ nhớt ở nhiệt đột thấp và khả năng truyền động tốt 
hơn so với dầu hộp số tự động thông thường, có tính 
năng chống ôxy hóa vượt trội, kéo dài tuổi thọ sử dụng.

TÍNH NĂNG – ƯU ĐIỂM
1. Chống mài mòn và bảo vệ bánh răng đáng tin cậy.
2. Tính lưu động của dầu tuyết với ở nhiệt độ thấp.
3. Tăng tối đa tuổi thọ hộp số, vận hành êm, tăng cường 
độ biến ma sát kéo dài tuổi thọ truyền động và thúc đẩy 
chuyển số mượt mà .
4. Tuổi thọ của dầu cao: Phụ gia ức chế ôxy hoa siêu 
việt kết hợp dầu gốc hiệu năng cao cho tính năng chống 
ôxy hóa và bền nhiệt vượt trội nhằm ngăn chặn quá 
trình hình thành a-xít, dầu hóa đặc và tạo căn bản. 
5. Dài ứng dụng rộng: được khuyến nghị sử dụng trong 
hợp số tự động cho xe du lịch GM & Ford và hộp số xe 
tải hạng nhẹ. Sản phẩm này cũng thích hợp để sử dụng 
trong hộp chuyển số, bộ chuyển đổi mô-men xoắn hợp 
số thủy tĩnh và các ứng dụng như trong máy nên khi 
máy bơm thủy lực và các loại dịch vụ khác được 
khuyến nghị sử dụng ATF với đồ nhất tương đương.

BẢO QUẢN 
Bảo quản nơi khô ráo, thoảng mát tránh ánh sáng mặt 
trời. Tránh xa nguồn nhiệt, nguồn lửa.
Nhiệt độ bảo quân dưới 60°C.
ỨNG DỤNG

ĐÓNG GÓI 
Xô (Thùng) 18L, Phuy 200L

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
Không thải bỏ dầu đã qua sử dụng ra môi trường cống 
rãnh, vv..
Gom dầu thái chuyển cho các đơn vị chức năng xử lí. 

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN 
Dầu nhớt HI Universal không gây nguy hai đối với sức 
khỏe và môi trường nếu thực hiện dùng các quy định, tiêu 
chuẩn vệ sinh công nghiệp trong quá trình sử dụng.
Tránh tiếp xúc trực tiếp với dấu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU BIỂU
Chi tiêu Thông số Phương pháp thử

Tỷ trọng tại 15°C, g/cm³
Độ nhớt động học ở 40˚C, cSt
Độ nhớt động học ở 100˚C, cSt
Chỉ số độ nhớt

Điểm chớp cháy, ˚C
Điểm đông đặc, ˚C

0,858 ASTM D4052
34 ASTM D445
7,2 ASTM D445
183 ASTM D2270

190 ASTM D92
-42 ASTM D97

DẦU HỘP SỔ TỰ ĐỘNG / AUTOMATIC TRANSIMISSON FLUID ION - ATF DIII-H
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TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 
DEXRON - III H/M/G

ALLISON C-3/C-4

CAT TO-2

VOITH H55.6335.XX

ALLISON TES-389

VOLVO 97340

MERCON-M2C185A

ZF TE-ML 05L / 09 / 21L

Dầu ION ATF DIII-H được thiết kế để sử dụng trong 
hộp số tự động GM trước năm 2005 và hộp số tự động 
Ford được chế tạo từ năm 1983 đến năm 1996, Hộp số 
tự động xe tải nặng, Hộp số tự động xe thi công cơ giới 
hạng nặng, nơi yêu cầu
Bộ phận trợ lực tay lái ( khi hàng chế tạo máy khuyến 
nghị sử dụng laoij dầu DEXRON* III và MERCON*)
* Máy nén khí rô to cánh trượt và trục vít ( khi loại dầu 
này là thích hợp).
* Các hệ thống thủy lực lưu động, Các hệ thống thủy 
lực công nghiệp, Các hệ thống thủy lực hàng hải
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